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Mở đầu

Angkor là một thời kỳ vàng son trong 
lịch sử dân tộc Khmer ở Campuchia. Vào 
thời điểm phát triển cực thịnh kéo dài từ 
thế kỷ IX đến thế kỷ XII, Angkor trở thành 
một đê chê hùng mạnh ở khu vực Đông 
Nam Á với lãnh thổ rộng lớn. Không chỉ 
lớn mạnh về mặt chính trị - quân sự, 
Angkor còn đạt nhiều thành tựu về mặt văn 
hóa, tôn giáo và kiến trúc. Quần thể kinh 
thành Angkor được xem là một trong 
những đô thị tiền công nghiệp có quy mô 
lớn nhất thê giới. Thê nhưng, từ thế kỷ XIII

trở đi, Angkor bắt đầu suy yếu và đến giữa 
thế kỷ XV thì tàn lụi. Có nhiều quan điểm 
khác nhau chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới 
sự suy vong của nền văn minh Angkor ở 
phương diện chủ quan và khách quan. Một 
trong số nhữíig nguyên nhân chủ quan 
khiến đê chê Angkor tàn lụi là do các vị vua 
kế vị yếu kém không có khả năng duy trì 
đê chế, việc xây dựng đền đài quá mức tốn 
kém làm tiêu hao nguồn nhân lực và tài 
nguyên, và bởi sự chuyển đổi từ Hindu giáo 
sang Phật giáo Nam tông, về nguyên nhân 
khách quan được nhắc đến nhiều nhất là do 
sự xâm lược và cướp phá của người Thái 
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(Xiêm) đã gây ra những tổn thất nghiêm 
trọng121. Bên cạnh đó, một nguyên nhân 
khách quan khác là ảnh hưởng của biến đổi 
khí hậu và thiên tai cũng đóng vai trò quan 
trọng không kém trong việc góp phần dẫn 
tới sự suy tàn của Angkor. Trên cơ sở tham 
khảo các nghiên cứu của học giả phương 
Tây về vấn đề này, bài viết tìm hiểu sự 
biến đổi khí hậu, mất cân bằng sinh thái và 
thiên tai xảy ra ở Angkor cũng như tác 
động của yếu tố này đối với sự suy vong của 
nền văn minh Angkor.

1. Biến đổi khí hậu và thiên tai ở đế 
chê Angkor

Lịch sử Angkor trong khoảng thời gian 
từ sau thế kỷ XIII thiếu vắng các văn bản 
ghi chép. Các sự kiện liên quan chủ yếu 
được đề cập gián tiếp trong sử sách Trung 
Hoa hoặc qua ghi chép của Champa và 
Xiêm, nhưng rất ít ỏi<3). Điều này đã tạo 
ra một lỗ hổng trong việc tìm hiểu lịch sử 
Angkor giai đoạn hậu kỳ, từ đó dẫn tới 
những bất đồng về quan điểm khi chưa 
thể giải đáp về nguyên nhân, mức độ và 
thời gian suy tàn của nền văn minh 
Angkor. Một số nghiên cứu của các nhà sử 
học và khảo cổ học như Bernard Philippe 
Groslier (1979), Brendan M. Buckley 
(2010) và Roland Fletcher (2003 và 2018) 
xem xét vai trò của yếu tố môi trường, khí 
hậu và thiên tai đối với lịch sử Angkor. 
Biến đổi khí hậu và thiên tai xảy ra ở giai 
đoạn hậu kỳ Angkor chủ yếu gồm hạn hán 
và dịch bệnh.

Hạn hán
Biến đổi khí hậu diễn ra ở Angkor có 

liên quan đến quá trình chuyển đổi từ thời 

kỳ “Âm Trung cổ” (Medieval Climate 
Anomaly hay Medieval Warm Period, 
MCA/MWP) sang thời kỳ “Tiểu Băng hà” 
(Litte Ice Age, LIA). Quá trình chuyển đôi 
từ MWP sang LIA (kéo dài khoảng hơn 
200 năm từ đầu thế kỷ XIII đến đầu thế kỷ 
XVI) đã tác động mạnh mẽ tới đế chế 
Angkor. Trong giai đoạn 950 - 1300 do tác 
động của “Âm Trung cổ”, lượng mưa cao đã 
tạo điều kiện cho sự phát triển nhanh 
chóng của nền nông nghiệp và dân sô 
Angkor. Tuy nhiên, từ cuối thế kỷ XIII đến 
giữa thế kỷ XV, nhất là vào giai đoạn 1290 
- 1340 cùng với sự khởi đầu của “Tiểu Bâng 
hà” khí hậu ở Campuchia trở nên khô hạn 
hơn nhiều. Sự dịch chuyển của Đới hội tụ 
liên chí tuyến (Intertropical Convergence 
Zone (ITCZ)) bởi “Tiểu Băng hà” đã khiến 
Angkor phải hứng chịu những đợt hạn hán 
kéo dài và vô cùng khắc nghiệt từ thế kỷ 
XIV4). Dựa theo phân tích chỉ sô hạn hán 
Palmer (PDSI), các đợt hạn hán kéo dài 
xảy ra vào cuối thế kỷ XIV đầu thế kỷ XV, 
trong đó năm khô hạn nhất là 1403. Các 
trận hạn hán quy mô lớn thời kỳ này đã 
được nhắc tới trong bộ biên niên sử Thái 
đương thời là Jinakalamali Prakorn cũng 
như các ghi chép khác cho thấy mức độ 
nghiêm trọng của nó có thể kéo dài đến 
tận Sri Lanka, Ân Độ và miền nam Trung 
Quốc(5). Các nghiên cứu gần đây cũng nhận 
định rằng đã từng có một sự thay đổi lớn 
và đáng chú ý đối với chế độ khí hậu của 
khu vực, có tên gọi là “sự khô hạn chung 
của bán đảo Đông Dương” bắt đầu từ 
khoảng cuối thế kỷ XIII và kéo dài đến 
cuối thế kỷ XV hoặc thế kỷ XVI. Nó cho 
thấy không chỉ riêng Campuchia thời 
Angkor mà cả khu vực bán đảo Đông
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Dương thời kỳ này đều trải qua một số kết 
hợp căng thẳng về sinh thái và khí hậu<6).

Biến đổi khí hậu do “Tiểu Băng hà” còn 
gắn với sự suy giảm nền nhiệt độ. Bức xạ 
Mặt trời trong thời kỳ “Am Trung cổ” từ 
thế kỷ X đến thê kỷ XIII rất mạnh nhưng 
lại trở nên suy giảm vào thời kỳ “Tiểu 
Băng hà” với cực tiểu Wolf Minimum xảy 
ra vào giai đoạn 1280 - 1340. Thêm vào đó 
là sự gia tăng của hoạt động phun trào núi 
lửa trong các năm 1225 - 1233, 1256 - 
1262 và 144 - 1465 đã làm nhiệt độ ở Bắc 
bán cầu giảm rõ rệt. Không chỉ vậy, hoạt 
động gió mùa cũng có nhiều biến động, 
dẫn tới sự suy giảm mạnh của lượng mưa 
theo mùa và gây ra các đợt hạn hán hết 
sức nghiêm trọng. Các chỉ số siêu gió mùa 
trong giai đoạn từ thế kỷ XIV đến thế kỷ 
XV cao gấp đôi so với bình thường* 7’. Ở 
hầu hết khu vực Châu Á gió mùa, lượng 
mưa theo mùa chỉ giảm 10% là đủ để gây 
ra một đợt hạn hán lớn, nhưng trong phần 
lớn thế kỷ XIV, ở Angkor lượng mưa đã 
giảm tới 20 - 30% và kéo dài khoảng 30 - 
40 năm. Hạn hán kéo dài như vậy đã góp 
phần làm tê liệt hoạt động sản xuất, ảnh 
hưởng lên việc trồng trọt và thu hoạch các 
vụ mùa cũng như hoạt động đánh bắt cá 
của người Khmer(8).

Dịch bệnh
Liên hệ chặt chẽ với thiên tai mà người 

Khmer phải đối mặt là dịch bệnh. Rừng 
rậm nhiệt đới gió mùa ở khu vực Đông 
Nam Á được xem là một “lồng ấp sinh học” 
hoàn hảo cho mầm bệnh lưu hành và phát 
tán. Hầu hết các dịch bệnh đều có nguồn 
gốc từ các loài sinh vật trung gian truyền 
bệnh. Biến đổi hệ sinh thái do thiên tai 

hoặc do tác động tàn phá của con người 
cùng với quá trình thuần hóa động vật và 
đô thị hóa khiến cho mầm bệnh lây nhiễm 
sang con người. Sự thiếu vắng các văn bản 
ghi chép có niên đại sau thế kỷ XIII khiến 
cho các nhà nghiên cứu rất khó xác định 
thực trạng dịch bệnh đã xảy ra ở Angkor. 
Trên một bi ký còn sót lại được cho là có 
niên đại từ thời Jayavarman VII, ở khổ 
thứ 13 và 14 có những dòng miêu tả như 
sau: “Nỗi đau thể xác của mọi người đã trở 
thành nỗi đau tinh thần và phiền muộn 
của nhà vua hơn là những người bệnh thực 
sự. Vì chính nỗi đau của nhà nước mới là 
nỗi đau của các vị vua chứ không phải nỗi 
đau của chính họ. Với sự giúp đỡ của các y 
sĩ - những chiến binh thông thạo về vũ khí 
y học, nhà vua tiêu diệt kẻ thù của vương 
quốc - bịnh tật”<9). Rõ ràng, dịch bệnh là 
vấn đề mà dân cư Angkor lúc bấy giờ phải 
chịu đựng đã được đề cập trong bi ký thời 
Jayavarman VII. Những căn bệnh sau 
triều đại của Jayavarman VII vẫn tiếp tục 
và ngày càng tồi tệ hơn trong hơn 200 
năm. Các biên niên sử của người Thái chép 
rằng vào khoảng giữa năm 1330 và 1352 
người Thái và có thể là cả người Khmer đã 
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đậu mùa quy 
mô lớn khiến “phần lớn dân số không thể 
chống chọi với nó”(10). Trong khi đó từ năm 
1351 đến 1369, các đợt bệnh dịch tả bùng 
phát và gây ảnh hưởng nặng nề lên cả 
hoàng gia Khmer. Làn sóng dịch tả tấn 
công người Khmer là do sự gia tăng tiếp 
xúc với người Xiêm từ giữa thế kỷ XIII. Bối 
cảnh hạn hán khi đó khiến dịch bệnh lây 
truyền nhanh chóng trong khi việc ngăn 
chặn và chữa trị trở nên khó khăn hơn. 
Cũng khoảng thê kỷ XIII, bệnh dịch hạch 



76 Nghiên cứu Đông Nam A, số 2/2022

gây ra “Cái Chết Đen” rất có thể đà lan 
truyền từ Miến Điện sang người Mông cổ 
trong quá trình họ bành trướng xuống khu 
vực Đông Nam Á. Dịch hạch ắt hẳn đã lây 
lan và bùng phát mạnh mẽ ở Angkor thời 
gian này và ước tính khoảng 1/4 dân số 
Angkor đã chết vì dịch hạch111’. Ngay cả 
khi người Khmer đã thích ứng với những 
thách thức môi trường xung quanh thì các 
dịch bệnh bùng phát và lây lan trong bối 
cảnh hạn hán kéo dài đã giáng đòn ảnh 
hưởng nặng nề đối với dân số. Tuy không 
có biểu hiện bệnh tật mang tính quyết 
định nào đối với xã hội hậu kỳ Angkor, 
nhưng rõ ràng hạn hán và dịch bệnh kéo 
dài đã làm suy giảm dân số Angkor trong 
vòng 100 nàm tiếp theo sau đó.

Biến đổi môi trường sinh thái
Bên cạnh thiên tai do biến đổi khí hậu 

và dịch bệnh, một số học giả phương Tây 
còn đưa ra giả thuyết về khả năng bị thiệt 
hại sinh thái như một yếu tô dẫn đến sự 
suy tàn của Angkor. Nhà khảo cổ học 
người Pháp Bernard-Philippe Groslier cho 
rằng Angkor là “nạn nhân” của biến động 
sinh thái và luận điểm này sau đó đã được 
củng cố bởi Roland Fletcher. Thực vậy, sự 
mở rộng quy mô khu phức hợp đô thị 
Angkor đã dẫn tới hệ quả tất yếu là những 
thay đổi về môi trường trên diện rộng. Để 
mở rộng diện tích đất canh tác về phía 
Phnom Kulen, người Khmer đã phải phá 
rừng. Việc phá rừng ở các sườn dốc phía 
bắc kinh thành dẫn tới sự xói mòn, sạt lở 
cũng như bồi lấp dòng chảy. Phá rừng còn 
khiến lượng nước dự trữ từ sau các trận 
mưa bị suy giảm'12’. Ngoài ra, để đáp ứng 
mức tiêu thụ một lượng gỗ khổng lồ cho 
mục đích sinh hoạt và nhất là việc xây 

dựng cung điện, đền đài ở Angkor, rất 
nhiều cây cối đã bị đốn hạ(131. Các hoạt 
động canh tác nông nghiệp và khai thác 
tài nguyên ở Angkor ban đầu đã đạt sự ổn 
định cho đến giữa thế kỷ XII. Nhưng sau 
giai đoạn này, khi đã đạt đỉnh thì nó bắt 
đầu xuống dốc, trong khi đó người Khmer 
chuyển từ khai thác ở mức độ cho phép 
sang khai thác quá mức'14’. Điều này dẫn 
tới môi trường sinh thái và nguồn tài 
nguyên bị suy thoái nghiêm trọng. Thiệt 
hại về hệ sinh thái của Angkor được biểu 
hiện cụ thể qua sự biến mất của các loài 
chim. Không có lời giải thích khoa học nào 
cho hiện tượng này, song người Khmer tin 
rằng sự biến mất của các loài chim là điềm 
báo về sự diệt vong115’.

2. Tác động của biến đổi khí hậu và 
thiên tai đến đế chế Angkor

Hạn hán do biến đổi khí hậu và dịch 
bệnh cùng với những vấn đề về môi trường 
sinh thái đã tác động mạnh mẽ đến hạ 
tầng cơ sở kinh tế - xã hội của nền văn 
minh Angkor. Đối với một nền văn minh 
lúa nước tiền công nghiệp phụ thuộc vào lũ 
theo mùa hàng năm để duy trì hệ thống 
nông nghiệp thủy lợi rộng lớn và phức tạp 
như Angkor thì tình trạng hạn hán kéo dài 
là điều hết sức tai hại. Sản xuất nông 
nghiệp ở Angkor phát triển mạnh mẽ từ 
thế kỷ IX đến thế kỷ XII, sau đó xuống dốc 
nhanh chóng, tương ứng với các giai đoạn 
biến đổi khí hậu xảy ra cùng thời gian,16). 
Khi các đợt hạn hán trở nên nghiêm trọng 
vào thế kỷ XIV cùng với tác động kép của 
gió mùa chắc chắn đã làm gián đoạn hoạt 
động sản xuất nếu mạng lưới thủy lợi 
không còn hiệu quả. Nền kinh tê dường 
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như tê liệt vào nửa sau thế kỷ XIV, được 
chỉ ra bởi sự gián đoạn của ghi chép có 
niên đại từ năm 1300 đến 1450 ở Angkor, 
điều đã cho thấy rằng sự thưa thớt hoặc 
vắng bóng của hoạt động con người trong 
giai đoạn này(17);

Angkor bị thiên tai ảnh hưởng đáng kể 
còn bởi chính quy mô cơ sở hạ tầng rộng 
lớn của nó(18). Khu vực xung quanh Siem 
Reap và phía tây bắc hồ Tonle Sap - trung 
tâm của nền vàn minh Angkor là “một 
đồng bằng ngập lụt tự nhiên”. Các vị vua 
Khmer ban đầu đã khá hiệu quả trong việc 
lợi dụng lũ mùa bằng hệ thống thủy lợi quy 
mô lớn gọi là baray - các hồ chứa nước 
nhân tạo xung quanh Angkor Wat, Angkor 
Thom, Banteay Chhmar nối với các kênh 
đào để dẫn nước vào hồ Tonle Sap hoặc các 
cánh đồng lúa. Được xem là yếu tố sống 
còn của người Khmer, hệ thống baray 
chính là cơ sở hạ tầng quan trọng của nền 
kinh tế Angkor. Các baray giúp ổn định 
tổng thể sản xuất bằng cách ngăn chặn lũ 
lụt theo mùa, cung cấp nước vào mùa khô 
và duy trì mực nước ngầm cần thiết quanh 
năm cho giếng, ao và kênh. Nó còn được sử 
dụng cho mục đích tưới tiêu khẩn cấp. Tuy 
nhiên, tình trạng hạn hán kéo dài thường 
xuyên đã gây áp lực cho cơ sở hạ tầng này 
và cả xã hội Angkor. Từ đầu thê kỷ XIII, 
hệ thống tây baray bắt đầu khô cạn(19). 
Điều này đặt ra các yêu cầu cấp bách trong 
việc tìm kiếm giải pháp mới và đột xuất để 
ứng phó. Ý tưởng cho rằng tình trạng thiếu 
nước có thể khắc phục bằng cách tái thiết 
các phần của mạng lưới thủy lợi đã đưa tới 
việc kênh Siem Reap được đào vào thế kỷ 
XIII, dẫn trực tiếp dòng chảy qua khu vực 
trung tâm kinh thành. Hệ quả của quyết 

định này khiến cho nước dâng cực mạnh, 
điều vốn không nằm trong khả nàng vận 
hành bình thường của hệ thống thủy lợi(20). 
Không chỉ vậy, trong thời kỳ hạn hán, 
nước trong hệ thống baray còn được sử 
dụng cho nhu cầu sinh hoạt để duy trì dân 
số. Dân số của đô thị Angkor rất lớn nên 
lượng nước cần đáp ứng do đó cũng rất 
nhiều. Theo tính toán, hệ thống hồ chứa 
nước baray chỉ có thể đủ cung cấp nước cho 
từ 100.000 đến 200.000 người, trong khi 
dân số Angkor thời đó ước tính khoảng 
750.000(21). Hạn hán kéo dài nhiều năm 
khiến lượng nước cần thiết cho tưới tiêu 
không còn trong khi lúa là cây trồng cần 
rất nhiều nước để trồng trọt(22). Hơn nữa 
việc chặt phá rừng trên diện rộng để canh 
tác và thay thế rừng bằng các cánh đồng 
lúa khiến lượng nước cần thiết cho tưới tiêu 
vượt quá khả năng của hệ thống thủy lợi. 
Một đô thị lớn phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng 
thủy lợi khổng lồ đã bị ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến mức lấn át cả mạng lưới cung 
cấp cơ bản của nó. Điều đó đã dẫn tới vụ 
mùa thất bát, đói kém xảy ra.

Mặc dù được xem là tài sản chiến lược 
của Angkor, nhưng baray không hẳn là 
một hệ thống quản lý nước luôn hiệu quả. 
Nó cũng có nhược điểm nhất định và thiên 
tai do biến đổi khí hậu đã khiến cho những 
nhược điểm này bộc lộ. Được thiết lập 
trong một cảnh quan bằng phẳng với độ 
dốc trung bình 9:10.000 không có dòng 
chảy với lưư lượng tối thiểu, các con kênh 
lấp bùn nặng khiến phù sa lên nhanh, hệ 
thống thủy lợi của Angkor đã ẩn chứa 
nhiều nguy cơ. Ban đầu các baray hoạt 
động nhằm giữ cân bằng việc trữ nước và 
lắng đọng phù sa. Nó rất cần thiết cho việc 
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Ổn định dòng chảy và tưới tiêu của đồng 
bằng Angkor. Nhưng tới khi bị hư hại thì 
nó không thể sửa chữa được, dễ bị xói mòn 
nghiêm trọng và bồi lấp bởi lượng cát và 
đất sét khổng lồ<23). Từ giữa thế kỷ XI đến 
giữa thê kỷ XIV, lượng phù sa bồi lấp 
khoảng 0,3m mỗi thế kỷ, đến thời hậu 
Angkor thì lượng bồi lấp là Im. Nước trong 
baray cũng không tốt cho việc tưới tiêu 
ruộng lúa vì chúng thiếu chất hữu cơ. Nếu 
hạn hán khiến nước cạn kiệt thì nó sẽ gây 
ra thay đối nghiêm trọng tới mức không 
thể nào phục hồi được. Đó là quá trình acid 
hóa và sự nhiễm sắt(24). Việc phá rừng đầu 
nguồn cũng khiến cho các con kênh bị bồi 
lấp phù sa nhanh hơn mức có thể khơi 
thông* 251. Nó làm giảm giá trị tưới tiêu của 
nguồn nước cũng như sự sống của các loài 
cá. Bernard Philippe Groslier còn suy đoán 
rằng dòng chảy cạn kiệt và bị bồi lấp là 
điều kiện thuận lợi cho muỗi gây bệnh sốt 
rét sinh sản. Từ đó dẫn tới sự bùng phát 
của bệnh sốt rét ở Angkor(26).

Tóm lại, hệ thống thủy lợi baray đã 
đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển 
thịnh vượng của nền văn minh Angkor. 
Song nó chỉ hoàn thành được 2/3 chặng 
đường lịch sử, sau đó trở nên tắc nghẽn và 
dẫn tới tàn lụi. Sự thất bại của hệ thống 
thủy lợi đã góp phần dẫn tới sự diệt vong 
của đế chế Angkor.

Sự sụp đổ của mạng lưới thủy lợi dưới 
tác động của hạn hán kéo dài và áp lực môi 
trường sinh thái đã dẫn tới nhiều hệ lụy 
đối với số phận của nền văn minh Angkor:

Thứ nhất, mạng lưới thủy lợi phức tạp 
và bao la rộng lớn rất dễ bị ảnh hưởng bởi 
các nguy cơ thiệt hại lớn và không thể 

phục hồi. Về bản chất, cho tới khi hệ thông 
thủy lợi ở Angkor trở nên ổn định ở trạng 
thái cân bằng mới, những thiệt hại đã gây 
ra sự gián đoạn và rủi ro khó lường. Vì vậy 
theo lẽ tự nhiên thì di chuyển đến khu vực 
khác đơn giản hơn việc cố gắng khắc phục 
các thiệt hạií27).

Thứ hai, nhu cầu ngày càng tăng đối với 
đất đai, nguồn nhiên liệu và vật liệu xây 
dựng khiến Angkor chịu áp lực về hạn chế 
tài nguyên tích lũy. Sự thiếu hụt nguồn đất 
màu mỡ kết hợp với thời tiết khô hạn đã 
khuyên khích sự dịch chuyển sang các 
vùng đất màu mỡ và ít dân cư hơn, ẩm ướt 
hơn ở phía đông nam và phía tây. Nó đã 
trở thành một đặc điểm chính của lịch sử 
khí hậu Angkor giai đoạn hậu kỳ(28).

Thứ ba, những khó khăn của sản xuất 
nông nghiệp nội địa đã thúc đẩy sự chuyển 
đổi sang thương mại hàng hải. Ngay sau 
các đợt hạn hán vào cuối thế kỷ XIV đầu 
thê kỷ XV, Angkor đã dần hướng tới sự hội 
nhập thương mại khu vực nhiều hơn. Sự 
ủng hộ thương mại triều cống của nhà 
Minh khi đó đã mở ra cơ hội cho các quốc 
gia Đông Nam Á. Trong nỗ lực nhằm thu 
hút thương mại Trung Hoa, từ năm 1371 
đến năm 1419, Angkor đã cử các đoàn 
triều cống sang Trung Quốc nhiều hơn so 
với 500 năm trước(29). Trong bối cảnh đó, 
để thúc đẩy các hoạt động thương mại, 
dường như tầng lớp cai trị Khmer đã bắt 
đầu từ bỏ trung tâm nông nghiệp khổng lồ 
tại Angkor để chuyển tới một nơi khác 
mang định hướng thương mại nhiều 
hơn(30>. Việc chuyển kinh đô đến các địa 
điểm thương mại khả thi hơn đã đánh dấu 
sự che khuất yếu tố Angkor trong nhận 
thức của giới cai trị Khmer thời đó.
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Trong các thế kỷ XIV và XV, đế chê 
Angkor phơi bày rất nhiều áp lực về kinh 
tế, xã hội và địa chính trị. Những yếu tố 
này khiến Angkor dễ bị ảnh hưởng bởi biến 
đổi khí hậu và hạn chế khả năng thích ứng 
với sự thay đổi. Nó diễn ra bối cảnh những 
thách thức chính trị bên ngoài Angkor, 
trong đó đáng kể nhất là sự đe dọa của 
người Xiêm cũng đang ngày càng gia 
tăng* 31’. Sau những biến động dữ dội về 
chính trị - xã hội và bị tác động mạnh mẽ 
bởi thiên tai ở cuối thế kỷ XIV đầu thế kỷ 
XV, như hệ lụy tất yếu, Angkor không thể 
tiếp tục tồn tại và duy trì vai trò bá chủ khu 
vực của mình. Việc dời đô về Longvek và 
sau đó là Oudong đã đánh dấu sự kết thúc 
của thời kỳ Angkor vàng son trong lịch sử 
Campuchia. Tuy nhiên, Angkor không phải 
bị bỏ hoang ngay khi người Thái chiếm 
đóng và cướp phá năm 1432 mà là vào một 
thời điểm sau năm 1444(32). Khi các nhà 
truyền giáo Bồ Đào Nha là Diego do Couto 
và Gabriel Quiroga de San Antonio ghé 
thăm Angkor lần lượt vào các năm 1550 và 
1570 ghi chép rằng nơi đây vẫn còn đông 
dân cư. Angkor Thom dường như chỉ bị bỏ 
hoang từ năm 1629. Cho đến khi người 
Pháp đặt chân tới nơi này vào giữa thế kỷ 
XIX, tại đây vẫn còn các nhà sư lưu trú. Tuy 
nhiên, kinh thành đã trở thành một phế 
tích hoang tàn với phần lớn diện tích bị bao 
phủ bởi rừng rậm nhiệt đới(33). Việc người 
Khmer rời bỏ Angkor vào một thời điểm 
sau năm 1444 góp phần củng cố thêm cho 
lập luận rằng Angkor bị bỏ hoang không 
phải hoàn toàn do yếu tô chiến tranh - 
chính trị mà còn do các yếu tố khác, rất có 
thể là bởi tác động của thiên tai và sự thay 
đổi môi trường sinh thái đã phân thích.

Bên cạnh đó, cũng cần bàn luận tới mối 
liên hệ giữa các biện pháp ứng phó của 
nhà nước Angkor (yếu tô chủ quan nội 
sinh) với tác động của thiên tai (yếu tố 
khách quan). Trước những tác động của 
thiên tai, nhà nước Angkor đã có một số 
biện pháp ứng phó nhất định được đề cập 
ở trên như cải tạo hệ thống baray, đào 
kênh Siem Reap và tìm kiếm sự thay thế 
hoạt động nông nghiệp nội địa bằng thư
ơng mại hàng hải. Tuy nhiên, dường như 
các biện pháp này đã tỏ ra không hiệu quả 
trong bối cảnh Angkor gặp phải nhiều vấn 
đề về sự tranh giành quyền lực nội bộ và 
áp lực ngoại xâm từ Ayutthaya. Cùng với 
xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ 
chủ quyền lãnh thổ thì ứng phó thiên tai 
cũng là một trong những chức năng cơ bản 
của các nhà nước và nền văn minh trong 
lịch sử. Vào lúc nền văn minh cường 
thịnh, dù thiên tai xảy ra nhưng với chính 
sách quản lý và ứng phó thiên tai hiệu quả 
thì xã hội vẫn có thể duy trì được sự ổn 
định. Đến khi nhà nước suy vong do các 
nhân tố chủ quan như tranh giành quyền 
lực nội bộ, xung đột và chiến tranh, đồng 
thời trùng hợp với thời kỳ thiên tai và khí 
hậu bất thường xảy ra thì nền tảng của xã 
hội ắt hẳn bị lung lay. Trong bối cảnh 
này, khi thiên tai xảy ra nhưng năng lực 
quản trị và ứng phó với thiên tai của nền 
văn minh kém hiệu quả, không đáp ứng 
được yêu cầu phòng chông và khắc phục 
hậu quả thiên tai thì tác động tiêu cực của 
thiên tai đối với xã hội càng rõ rệt. Trong 
trường hợp của nền văn minh Angkor thê 
kỷ XIV - XV có thể thấy, do gặp phải sự 
khủng hoảng nội bộ và xung đột kéo dài 
với Ayutthaya nên năng lực quản trị và 
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ứng phó thiên tai của Angkor cũng trở nên 
yếu kém. Nói cách khác, Angkor đã thất 
bại trong ứng phó với thiên tai, không 
thích nghi với điều kiện khí hậu và thiên 
tai khắc nghiệt. Đến đây thì vai trò lịch 
sử của nó cũng không còn phù hợp nữa. Đó 
là lúc yếu tố khí hậu và thiên tai cộng hợp 
với những yếu tố nội sinh góp phần làm 
cho khủng hoảng diễn ra trầm trọng hơn, 
dẫn tới sự diệt vong của Angkor.

Kết luận

Tóm lại, biến đổi khí hậu, thiên tai và 
sự thay đổi môi trường sinh thái là những 
yếu tố đã góp phần dẫn tới sự tàn lụi của 
nền văn minh Angkor. Nó cho thấy điều 
kiện tự nhiên, biến đổi khí hậu và thiên tai 
đóng vai trò tác động đáng kể đến sự hưng 
thịnh và suy vong của các đế chế, các nền 
văn minh và các xã hội trong lịch sử. Tuy 
chỉ là yếu tố hoàn cảnh khách quan bên 
ngoài nhưng khí hậu và thiên tai đã không 
ngừng tác động trực tiếp hoặc gián tiếp 
đến xã hội bằng các cách thức đa dạng 
khác nhau. Dĩ nhiên, chúng không phải là 
yếu tố duy nhất có thể quyết định vận 
mệnh của một đế chế hay một nền văn 
minh. Yếu tô chủ quan như chủ trương, 
chính sách quản lý và ứng phó thiên tai 
của xã hội hay chính phủ cũng rất quan 
trọng. Do đó, sự suy vong và tàn lụi của đế 
chế Angkor là kết hợp của các yếu tố 
khách quan và chủ quan như sự mất cân 
bằng sinh thái, biến đổi khí hậu và thiên 
tai, mâu thuẫn nội bộ và sự yếu kém của 
các nhà cai trị và những cuộc xâm lăng 
quấy nhiễu của người Thái. Sự tàn lụi của 
Angkor được coi là sự sụp đổ của nền văn 
minh nhiệt đới điển hình ở Đông Nam Á.

Dù vậy, sự sụp đổ của Angkor thực chất chỉ 
là sự thay đổi căn bản của một trung tâm 
nông nghiệp trải rộng, phân tán thay vào 
đó là các thị trấn thương mại mới, nhỏ gọn 
hơn ở xa ngoại vi của trung tâm đô thị cũ. 
Đó là sự tàn lụi của kinh thành Angkor và 
kết thúc của một thời kỳ lịch sử chứ không 
phải sự sụp đổ hoàn toàn của dân tộc và 
nhà nước Khmer. Nền văn minh Khmer 
vẫn tiếp tục duy trì<34>

Anh hưởng của biến đổi khí hậu và 
thiên tai ở đế chế Angkor trong quá khứ 
cũng để lại các bài học lịch sử quý báu cho 
việc thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng 
chống thiên tai của các chính phủ và xã 
hội ngày nay. Với Campuchia và vùng 
đồng bằng sông Cửu Long (Việt Nam), 
trong bối cảnh biến đổi khí hậu khu vực 
ngày càng nghiêm trọng và nguồn tài 
nguyên sinh thái bị khai thác quá mức như 
hiện nay, việc chặt phá rừng đầu nguồn, 
chặn dòng chảy ở thượng lưư để xây dựng 
các đập thủy điện đã khiến cho lưu vực 
sông Mekong, nhất là ở vùng hạ nguồn bị 
ảnh hưởng nặng nề. Môi trường, hệ sinh 
thái xung quanh suy thoái, một số khu vực 
bị bồi lấp phù sa, trong khi nơi khác thì xói 
mòn, sạt lở. Lũ mùa thất thường làm ảnh 
hưởng đến sinh kế của người dân. Sản xuất 
nông nghiệp trồng lúa, nuôi tôm và đánh 
bắt cá bị thiệt hại nặng. Từ các tác động 
này đặt ra yêu cầu cần phải có những giải 
pháp để ứng phó hiệu quả bao gồm đề xuất 
chính sách quản lý rủi ro thiên tai, tăng 
cường hợp tác giữa hai nước Việt Nam - 
Campuchia cũng như các nước khác trong 
lưu vực sông Mekong nhằm hạn chế tối 
thiểu tác động tiêu cực của thiên tai, ổn 
định đời sống người dân./.
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